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  Trường MN xã Thanh Yên               3.600.000 

1 

Nguyễn Gia 

Hân    2019 

MG 

lớn A Kinh 

Lường Thị 

Tinh 
Nậm Ngúm A - Pú 

Nhi -ĐBĐ Xã ĐBKK 150.000 4 600.000 

2 Phạm Bá Huy 2019   

MG 

lớn A Kinh 
Phạm Bá 

Cường 

Sa Lông - Mường 

Chà Xã ĐBKK 150.000 4 600.000 

3 Đồng Gia Bảo  2020   

MG 

nhỡ B Thái Đồng Văn Hà 

Thanh Yên - Điện 

Biên Hộ nghèo  150.000 4 600.000 

4 
Nguyễn Đức 

Gia Hưng 2021   

Mg bé 

A Thái Lường Thị Tinh Pú Nhi -ĐBĐ Xã ĐBKK 150.000 4 600.000 

5 Lò Nhã Băng   2021 

MG 

bé B Thái Lò Thị Thành 
Mường Lói  - Điện 

Biên Xã ĐBKK 150.000 4 600.000 

6 Lò Gia Linh   2021 

MG 

bé B Thái Bùi Thị Hằng Chiềng Tông -TY Xã ĐBKK 150.000 4 600.000 
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